
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 14 ngách 18 ngõ 629 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

22/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC NGỌC MINH TRANG

0109467339

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
 + Tư vấn giáo dục,
 + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
 + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
 + Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
 + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
- Tư vấn du học

8560(Chính)

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy kỹ năng sống
- Dạy máy tính.

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC NGỌC 
MINH TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC MINH TRANG EDUCATION 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NGOC MINH TRANG EDUCATION CONSULTING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936429187
Email:

Fax:
Website:
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3. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết:
-  Việc dạy về nghệ thuật, kịch và âm nhạc. 
- Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác;
- Dạy hội hoạ;
- Dạy nhảy;
- Dạy kịch;
- Dạy mỹ thuật;
- Dạy nghệ thuật biểu diễn;
- Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552

4. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết:
- Các trại và các trường tiến hành giảng dạy các hoạt động thể 
thao cho các nhóm hoặc các cá nhân. Các trại  huấn luyện thể 
thao ban ngày và ban đêm cũng bao gồm ở đây (không bao 
gồm các học viện, các trường cao đẳng và các trường đại học). 
- Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng 
đá, v.v...);
- Dạy thể thao, cắm trại;
- Hướng dẫn cổ vũ;
- Dạy thể dục;
- Dạy cưỡi ngựa;
- Dạy bơi;
- Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp;
- Dạy võ thuật;
- Dạy yoga

8551

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

7. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch 

7490

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

10. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội
Chi tiết:
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học giáo dục

7221

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ: tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính, kế toán)

7020
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300.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ MINH 
TRANG

P111 nhà G1 tập thể 
học viện ngân hàng, 
Phường Quang Trung, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

112.500.000 37,500 B8966986

2 ĐÀM 
QUANG 
MINH

Số 14 ngách 18 ngõ 
629 Kim Mã, Phường 
Kim Mã, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

112.500.000 37,500 B9249021

3 NGUYỄN 
MINH 
NGỌC

23 Hàng Chiếu, 
Phường Đồng Xuân, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

75.000.000 25,000 013408999

12. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

14. Dịch vụ liên quan đến in 1812

15. In ấn 1811

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B8966986
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P111 nhà G1 tập thể học viện ngân hàng, Phường 
Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P111 nhà G1 tập thể học viện ngân hàng, Phường Quang Trung, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MINH TRANG Nữ

18/07/1993 Kinh Việt Nam

26/03/2014 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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